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	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN : TIN HỌC -LỚP 6
Ngày kiểm tra: 11/12/2017

Thời gian: 45 phút


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: kiểm tra việc lĩnh hội các kiến thức về thông tin, biểu diễn thông tin; cấu trúc của máy tính; hệ điều hành Windows; Tổ chức thong tin trong máy tính.

2. Ký năng: HS biết sử dụng các kiến thức đã học để làm bài kiểm tra

3. Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt và trung thực khi làm bài kiểm tra  
II. MA TRẬN
	Cấp độ 

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Thông tin và biểu diễn thông tin
	Nhận biết được thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào; biết được các dạng thông tin cơ bản.
	
	
	
	
	

	Số câu
	1 
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

	Số điểm
	0,25đ
	
	
	
	
	
	
	
	0,25đ

	Tỉ lệ
	2,5%
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	Cấu trúc máy tính
	Nhận biết được thông tin trong bộ nhớ ngoài được lưu trữ lâu dài và các khối chức năng trong máy tính.
	Hiểu được thế nào là chương trình, bộ nhớ, phần mềm, ram
	
	
	
	
	

	Số câu
	2 
	1
	1 
	
	
	
	
	
	4 câu

	Số điểm
	0,5đ
	3
	1đ
	
	
	
	
	
	3,5đ


	Tỉ lệ
	5%
	30%
	10%
	
	
	
	
	
	35%

	Hệ điều hành
	Biết được vì sao MT cần có HĐH
	Hiểu được nhiệm vụ của HĐH
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	1
	2
	
	
	
	4 câu

	Số điểm
	0,25đ
	
	
	1đ
	0,5đ
	
	
	
	1,75đ

	Tỉ lệ
	2,5%
	
	
	10%
	5%
	
	
	
	17,5%

	Tổ chức thông tin trong máy tính
	
	Biết được cách tổ chức thông tin trong máy tính
	
	
	

	Số câu
	
	
	4
	
	2
	1
	
	
	7câu

	Số điểm
	
	
	1đ
	
	0,5đ
	2đ
	
	
	3,5đ

	Tỉ lệ
	
	
	10%
	
	5%
	20%
	
	
	35%

	Tổng  
	5

4đ
40%
	6
3đ

30%
	5

3đ

30%
	18

10đ

100%
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A.  TRẮC NGHIỆM:  (4 điểm)
I. (1đ) Ghi ra giấy kiểm tra các Ghép đúng mỗi ý ở cột A với ý ở cột B:
	A
	
	B

	1.Chương trình 
	
	a. Là nơi lưu trữ các chương trình và dữ liệu

	2. Bộ nhớ
	
	b. Là các chương trình chạy trên máy tính

	3. Phần mềm
	
	c. Là thành phần chính của bộ nhớ trong

	4. RAM
	
	d. Là tập hợp các câu lệnh


II. (1đ) Hãy ghi ra giấy kiểm tra chữ Đ nếu đáp án đúng và S nếu đáp án sai:                                                                                                                                                   
	a. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ
	
	

	b. Trong một thư mục có thể tồn tại hai tệp tin hoặc hai thư mục có tên giống nhau
	
	

	c. Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa
	
	

	d.  Các tệp văn bản có thể là: bản nhạc, bài hát, . . .
	
	


III. (2đ) Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào là tên của tệp?
A. baivan.doc;
B. Toanhoc;

C. Thuvien*pas;
D. Baitap-1.doc. 

Câu 2: Máy tính muốn hoạt động được phải:
A. Có hệ điều hành và phần mềm
C. Có hệ điều hành, phần mềm và loa
B. Không cần  có hệ điều hành, chỉ cần có phần mềm
D. Tất cả sai

Câu 3. Thông tin trong máy tính biểu diễn dưới dạng:
A. Âm thanh
 B. Hình ảnh

              C. Dãy bit 
    D. Văn bản  
Câu 4. Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì?

A. Thư mục con

B. Thư mục mẹ

C. Tệp tin

D. Thư mục gốc
Câu 5. Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?
A. [image: image1.png]



                         B.  [image: image2.png]





C. [image: image3.png]
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Câu 6: Vì sao máy tính  cần có hệ điều hành?
A. Vì hệ điều hành giúp người sử dụng khai thác thuận tiện các tài nguyên máy tính;

B. Vì hệ điều hành tạo môi trường giúp người sử dụng giao tiếp với máy tính;

C. Hệ điều hành giúp quản lí nhiều đối tượng tham gia vào quá trình xử lí thông tin;

D. Cả A, B, và C đều đúng. 

Câu 7: Lệnh dùng để sao chép tệp tin :
A Cut


B. Paste

C. Copy

D. Ctrl + C
Câu 8.  Để tắt  máy tính ta chọn vào nút lệnh nào sau đây?
A. [image: image5.png]



               B. [image: image6.png]
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       D. [image: image8.png]




B. PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính? Nêu nhiệm vụ của nó?
Câu 2. (3 điểm) Cấu trúc chung của máy tính gồm các thành phần nào? Chức năng của các thành phần đó?

Câu 3: (2đ) Giả sử đĩa D có tổ chức thông tin được mô tả như hình bên: 

a) Hãy viết đường dẫn từ ổ đĩa D đến tệp tin Hinh.doc trên cây thư mục.



b) Thư mục mẹ của  VAT LI là thư mục nào?

c) Ta nói thư mục TROCHOI nằm trong thư mục THUVIEN đúng hay sai? Nếu sai vì sao?
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A.  TRẮC NGHIỆM:  4 điểm
I. (1 đ)
A. 1 - d

B. 2 - a

C. 3 - b

D. 4 - c

II. (1 đ)
A. Đ


B. S


C. Đ


D. S

III. ( 2đ) (Mỗi câu đúng 0.25 đ).

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A,D
	D
	C
	B
	A
	D
	C,D
	B


	Bài
	Đáp án
	Điểm

	B. PHẦN TỰ LUẬN  (6 điểm)
	

	Câu 1
(1 đ)
	· Hệ điều hành
· Nhiệm vụ:
+ Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.

            +  Cung cấp giao diện cho người dùng. 
             + Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.
	1

	Câu 2
(3 đ)
	· Bộ xử lí trung tâm CPU: được coi là bộ não của máy tính, điều khiển mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình

· Thiết bị vào/ra: giúp máy tính trao đổi thông tin với bên ngoài

· Bộ nhớ: là nơi lưu các chương trình và dữ liệu
	1

1

1

	Câu 3
(2 đ)
	a) D: \THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.doc

b) KHTN

c) Sai, vì thư mục TROCHOI nằm trong ổ D
	1

0,5

0,5





BGH



NTCM


GV RA ĐỀ


Lý Thị Như Hoa

Phan Thị Thùy Linh

Phan Thu Hằng

THUVIEN





KHTN





TOAN





Dai.doc





Hinh.doc





VAT LI





KHXH





TROCHOI





MARIO





Mario.exe





D:\








